
STT Họ và tên Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu 
Mạnh

028954/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại -  
Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật của bệnh 
viện - Giám đốc bệnh viện

Không

2 Trần Văn Quý 0004946/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội tim mạch

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Nội tim 
mạch - Trưởng khoa Nội

Không

3 Lưu Hồng Hải 020022/CCHN-
BQP

Khám chữa bệnh Ngoại khoa, 
chuyên khoa Chấn thương chỉnh 
hình

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn 
thương chỉnh hình

Không

4 Nguyễn Thị Ngọc 
Diệp

004538/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội tim mạch

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Nội tim 
mạch - Trưởng khoa Khám bệnh

Không

5 Đặng Tiến Đạt 005839/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Răng hàm mặt

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Răng Hàm Mặt Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng
2. Địa chỉ: Đường Bùi Viện, phường An Biên,TP Hải Phòng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
- Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7:30 đến 16:30
- Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30
- Cấp cứu và điều trị nội trú: 24/24 giờ, kể cả ngày Lễ-Tết 

4. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



6 Lê Thị Thu Hằng 004498/HP-
CCHN 

KB, CB chuyên khoa Da liễu Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Da liễu Không

7 Nguyễn Trung 
Thành

0006504/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nội tiêu hóa Không

8 Đỗ Đăng Duân 080218/CCHN-
BQP

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Mắt Không

9 Đỗ Thị Hường 008658/HP-
CCHN

Theo QĐ  41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

10 Đinh Văn Thứ 010473/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

11 Trần Thị Khánh Ly 009025/HP-
CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

12 Nguyễn Danh 
Nghĩa

004539/HP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Hồi sức cấp cứu

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Không

13 Nguyễn Mạnh Linh 002503/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Hồi sức cấp cứu

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Không

14 Đỗ Thị Nhung 006382/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 
dưỡng hạng IV quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



15 Hà Thị Nương 006353/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 
dưỡng hạng IV quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế-
Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

16 Phạm Kim Trung 009752/TB-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/3026/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

17 Hoàng Thị Thúy 0024946/HCM-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

18 Trần Thị Yến 081088/CCHN-
BQP

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

19 Nguyễn Chí Khanh 006349/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng hạng IV theo quy định tại  
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

20 Vũ Thị Lý 007702/TB-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

21 Nguyễn Thị Nhật 003577/HP-
CCHN

KB,CB Nội khoa Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Nội Không

22 Vũ Thị Duyên 004553/HP-
CCHN 

KB, CB Nội khoa Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Nội Không

23 Đào Thị Hằng 006515/TB-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



24 Nguyễn Thị Dung 006057/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng hạng IV theo chức danh quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

25 Nguyễn Thị Nguyệt 008727/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

26 Thân Thị Hồng 0016492/BYT-
CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

27 Trần Thị Huyền 
Trang

041687/HCM-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

28 Trần Thị Thương 003891/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV- Ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

29 Vũ Thị Thơm 010991/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

30 Vũ Thị Thuận 012481/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

31 Vũ Trọng Tứ 006179/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng hạng III theo chức danh quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

32 Hoàng Thị Hiền 0044705/BYT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



33 Lê Thanh Dựng 0004675/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Hồi sức cấp cứu

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Không

34 Bùi Tiến Đạt 000683/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 
hồi sức tích cực

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Không

35 Hồ Thị Hương 000424/QNI-
CCHN

Thực hiện theo qui định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

36 Lê Văn Võ 000703/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 
và chăm sóc bệnh nhân

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

37 Vũ Thị Bưởi 0006234/HD-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

38 Vũ Văn Quân 003593/HD-
CCHN
460/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Tạo hình - thẩm mỹ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ KB, CB Ngoại khoa, 
chuyên khoa Tạo hình, thẩm mỹ - 
Trưởng khoa Ngoại

Không

39 Dương Thị Thanh 004998/HP-
CCHN

Chuyên khoa GMHS Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ gây mê Không

40 Đặng Xuân Tùng 0001319/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Ngoại tiết niệu Không

41 Nguyễn Bình 0001552/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Gây mê hồi sức

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ gây mê Không



42 Phạm Xuân Hùng 0025021/BYT-
CCHN

Chuyên khoa gây mê hồi sức Bán thời gian
Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(thứ 5)
Ngoài giờ hành chính ngày thứ 7 (từ 17:30 - 
6h00 ngày hôm sau)

Bác sĩ gây mê

43 Lê Hồng Dương 006294/HP -
CCHN

Chuyên khoa GMHS Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ gây mê hồi sức Không

44 Đoàn Đình Tôn 001962/HP-
CCHN

Dịch vụ y tế Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

45 Đoàn Ngọc Quý 0004955/TB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn điều dưỡng viên

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

46 Đỗ Thị Thu Hà 005165/ĐNAI-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

47 Hoàng Đức Thắng 007341/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

48 Hoàng Sơn Lâm 000490/TB-
CCHN

Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV, ngày 22/04/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

49 Lương Thị Phượng 002263/ĐL-
CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của 
kỹ thuật viên gây mê - hồi sức

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên gây mê Không

50 Ngô Thị Thu Hiền 002473/HP-
CCHN

Dịch vụ y tế Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

51 Nguyễn Ngọc Nam 007340/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7:Sáng: 
7:00 - 11:30 (mùa hè) : 7:30 - 12:00 
(mùa đông).Chiều: 13:30 - 17:00.Thời 
gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo Bệnh viện tại Bệnh 



52 Nguyễn Thị Thắm 008454/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

53 Nguyễn Văn Hữu 006584/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

54 Phạm Thị Đặng 
Hiền

0022878/BYT -
CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

55 Phạm Thị Ngọc 
Phượng

009293/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

56 Phạm Xuân Lộc 031015/BYT-
CCHN

Chuyên khoa vật lý trị liệu, phục 
hồi chức năng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Không

57 Phan Thị Ánh 004157/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

58 Trần Thị Loan 013871/HNO -
CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

59 Vũ Thị Xim 0001289/LCH-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

60 Trần Thị Tâm 024632/HNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi Theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

61 Trần Thị Nhẫn 010298/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



62 Bùi Thị Thu 001133/HP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Sản - KHHGĐ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Sản - Trưởng 
khoa Sản phụ

PK Sản phụ khoa. 12A5 
Lô 6B Lê Hồng Phong
Từ 17h30 đến 20h00 (từ 
thứ 2 đến chủ nhật)

63 Phạm Thị Tuyết 
Mai

001489/HP-
CCHN 

KB,CB chuyên khoa Sản - KHHGĐ Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Sản phụ Không

64 Trần Thị Mai 
Hương

001100/HP-
CCHN 

KB, CB chuyên khoa Sản - 
KHHGĐ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Sản phụ Không

65 Vũ Thị Như Hoa 002001/HP-
CCHN

Theo Thông tư 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 của BYT ngạch 
hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không

66 Đỗ Thanh Loan 008473/HP-
CCHN

Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của BYT ngạch hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ Hộ sinh Không

67 Hoàng Thu Trang 007474/HP-
CCHN

Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của BYT ngạch hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không

68 Lại Thị Liên 004784/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không

69 Lưu Thị Bích Hằng 006134/HP-
CCHN

Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của BYT ngạch hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không

70 Phùng Thị Thu Hà 003899/HP-
CCHN

Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của BYT ngạch hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không

71 Trương Thị Lan 004413/HP-
CCHN

Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của BYT ngạch hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không



72 Vũ Thị Diệp 008130/HP-
CCHN

Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của BYT ngạch hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không

73 Đỗ Thị Trầm 004750/HP-
CCHN

Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của BNV 
ngạch điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

74 Nguyễn Thúy Nga 004530/QNA-
CCHN

Cao đẳng điều dưỡng chuyên 
ngành sản phụ khoa

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

75 Trần Thị Huyền 0002913/HY-
CCHN

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật của 
điều dưỡng theo từng lĩnh vực 
chuyên khoa quy định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ  các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

76 Vũ Thị Bích Ngọc 009805/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

77 Vũ Thị Ngân 007346/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

78 Hoàng Thị Tâm 008918/HP – 
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 qui định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

79 Trần Thị Linh Chi 000675/HP-
CCHN 

KB, CB chuyên khoa Nhi Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi - Trưởng 
khoa Nhi 

Không

80 Lê Thu Phương 005588/HP-
CCHN

KB, CB chuyên khoa Nhi Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nhi Không



81 Nguyễn Thị Trang 030578/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nhi Không

82 Dương Văn Sỹ 005041/HP-
CCHN 

KB, CB chuyên khoa Nhi Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nhi Không

83 Đoàn Thị Quy 000950/NĐ-
CCHN

Theo hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

84 Hà Thị Chuyên 008836/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

85 Hà Thị Minh Huệ 029315/BYT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

86 Hoàng Thị Nhài 006201/TB-
CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

87 Lê Ngọc Anh 006158/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ  của điều 
dưỡng hạng IV theo chức danh qui 
định tại  Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

88 Ngô Thị Mai 0016759/BYT-
CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

89 Ngô Thị Xuyến 035597/BYT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



90 Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

003172/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 
và chăm sóc bệnh nhân

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

91 Nguyễn Thị 
Phượng

002128/HP-
CCHN

Dịch vụ y tế Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

92 Nguyễn Thị Thìn 003848/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

93 Nguyễn Thùy 
Trang

009379/ HP - 
CCHN

Theo quy định tại  Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

94 Vũ Thị Phương 0002756/HY-
CCHN

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật 
điều dưỡng theo từng lĩnh vực 
chuyên khoa quy định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ  các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

95 Hoàng Thị Thanh 004147/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của BNV ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

96 Nguyễn Thị 
Thương

006141/TB-
CCHN

Thực hiện theo chức năng  nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

97 Vũ Thị Lý 006054/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 qui định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

98 Vũ Thị Hạnh 002861/HP-
CCHN

Chuyên khoa CĐHA Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Không



99 Ngô Duy Thiện 0027605/BYT-
CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Không

100 Ngô Văn Quý 003894/HP-
CCHN

Thực hiện KT chụp X quang Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Không

101 Hoàng Thị Mỹ Anh 013030/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

102 Phạm Thị Thùy 
Nhung

000341/HP-
CCHN 

Phòng xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ phòng Xét nghiệm - 
Trưởng khoa xét nghiệm

Không

103 Trần Thị Vượng 010565/HP - 
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ xét nghiệm Không

104 Bùi Ngọc Hạnh 010769/HP-
CCHN

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

105 Lương Thị Dung 009105/HP-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

106 Nguyễn Hoàng Yến 004099/HP-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

107 Trần Văn Thanh 035200/BYT-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Huyết học 
- Truyền máu

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

108 Vũ Thị Mỹ Trinh 000128/HP-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không



109 Tiên Hạnh Nhi 013191/HP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên 
khoa Nhi

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nhi Không

110 Đỗ Hoàng Hà 009499/ĐNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác Sĩ Nhi Không

111 Lê Tiến Thành 003778/LCA-
CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y học Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Không

112 Hoàng Thị Kim 
Anh

029441/HNO-
CCHN

Thực hiện theo qui định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BNV-BYT 
ngày 07/10/2015

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kiểm soát nhiễm khuẩn Không

113 Phạm Thị Thảo 000337/BG-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

114 Phan Lệ Kim Chi 007334/HP-
CCHN

KB,CB Nội khoa Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Nội Không

115 Nguyễn Văn Chiến 000406/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

116 Trần Thu Hằng 000429/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

117 Nguyễn Khánh 
Linh

000454/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

118 Đỗ Thị Bích 
Phượng

047607/BYT-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Bán thời gian
Ngoài giờ hành chính ngày thứ 2, thứ 3, thứ 
6, thứ 7 và chủ nhật (từ 17:30 - 6h00 ngày 
hôm sau)

Điều dưỡng viên Không



119 Phạm Thị Nương 000454/TB-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Bán thời gian
Ngoài giờ hành chính ngày thứ 3, thứ 6 (từ 
17:30 - 6h00 ngày hôm sau)

Điều dưỡng viên Sáng từ 7:30 -11:30, 
chiều từ 13:00 -17:00 (từ 
thứ 2 đến thứ 7) tại bệnh 
viện đa khoa quốc tế 
Green

120 Phạm Thị Gấm 004429/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Bán thời gian
Ngoài giờ hành chính ngày thứ 4, thứ 7 (từ 
17:30 - 6h00 ngày hôm sau)

Điều dưỡng viên Sáng từ 7:30 -11:30, 
chiều từ 13:00 -17:00 (từ 
thứ 2 đến thứ 7) tại bệnh 
viện đa khoa quốc tế 
Green

121 Nguyễn Ngọc 
Tuyến

003642/HP-
CCHN

Chuyên Khoa Gây mê hồi sức Bán thời gian
Ngoài giờ hành chính ngày chủ nhật (từ 
17:30 - 6h00 ngày hôm sau)

Bác sĩ gây mê Sáng: 07h15-11h45, 
Chiều: 13h30-17h00 (Từ 
thứ 2 đến thứ 7) tại bệnh 
viện đa khoa quốc tế Hải 
Phòng

122 Phạm Khánh Linh 000467/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

123 Lê Thị Như Ý 000492/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

124 Nguyễn Thị Mai 
Phương

000475/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

125 Vũ Mậu Lượng 0006899/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 
dưỡng hạng III quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

126 Nguyễn Thị Trang 006391/TB-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

127 Nguyễn Thị 
Phượng

009923/HP-
CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



128 Đặng Thị Thoa 000533/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức năng nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

129 Nguyễn Huyền 
Nhung

0006735/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nội tiêu hóa Không

130 Ngô Huy Mẫn 0027691/BYT-
CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

131 Dương Thị Thùy 0020550/HCM-
CCHN

Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên gây mê Không

132 Nguyễn Văn Duy 014017/HCM-
CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

133 Vũ Thị Nhã 001528/HP-
CCHN

Dịch vụ y tế Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

134 Đặng Quang Tuấn 044639/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên 
khoa Nhi

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nhi Không

135 Đặng Thị Huê 008442/HP-
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

136 Vũ Thị Hà 0027168/BYT-
CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

137 Hoàng Thị Anh Én 008735/HP-
CCHN

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không



138 Nguyễn Văn Lập 0026348/BYT-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Hóa sinh Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

139 Phạm Quốc Thành 0026534/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Không

140 Nguyễn Thị Thủy 005646/HP-
CCHN

Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của BYT ngạch hộ sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Nữ hộ sinh Không

141 Nguyễn Như Hiếu 005760/HP-
CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y học Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Không

142 Vũ Thị Oanh 036975/HNO-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

143 Khổng Tiến Đạt 000198/ĐB- 
CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Không

144 Nguyễn Thu Mai 0008917/QNI-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 
dưỡng hạng III theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

145 Lê Thị Huế 005926/HP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa: Sản - KHHGĐ

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sỹ chuyên khoa Sản Không

146 Phạm Thị Tuyết 
Mai

000800/TB-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

147 Vũ Thị Thu Diệu 028547/HNO-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



148 Đồng Thị Thúy 
Vân

012599/HP-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

149 Hoàng Thị Giang 010798/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

150 Bùi Phương Linh 000115/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

151 Nguyễn Thị Loan 001152/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

152 Lê Thị Thanh Hiền 001166/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

153 Vũ Đức Việt 035349/HNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Không

154 Bùi Thùy Linh 036182/HNO-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm: Hóa sinh, 
Huyết học, Vi sinh

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

155 Nguyễn Thị Thoa 006563/HP-
CCHN

Khám  bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại (Chấn thương, chỉnh 
hình)

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại, PHCN Không

156 Bùi Thanh Tùng 001048/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

157 Nguyễn Thị Bảo 
Linh

012835/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



158 Vũ Đình Dũng 006563/HP-
CCHN

Khám  bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại (Chấn thương, chỉnh 
hình)

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

159 Đỗ Thị Hoàng Hà 004082/HP-
CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30.
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ xét nghiệm Không

160 Dương Thị Thiện 004542/HP -
CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của BNV - ngạch điều 
dưỡng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên gây mê Không

161 Vũ Việt Thanh 0007907/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Tai mũi họng

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30. Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Tai mũi họng Không

162 Lê Minh Sơn 011583/HNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 7:30 - 
11:30. Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Ngoại tiêu hóa Không

163 Vũ Thị Nguyệt Hà 001269/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

164 Trương Hương 
Quỳnh

006739/BG-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

165 Lê Thị Hoài 018221/TH-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

166 Nguyễn Thị Ngọc 010842/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không



167 Phạm Thị Yến 004090/HP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 
khoa

Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Sản phụ không

168 Lê Thị Suồng 002475/HP-
CCHN

Hộ sinh trung học - Dịch vụ y tế Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh không

169 Nguyễn Thị Thảo 006931/ĐNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền

Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Y học cổ truyền không

170 Đoàn Xuân Sinh 000588/HP-
CCHN

Chuyên khoa CĐHA Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh không

171 Trịnh Đình Thiêm 005375/HP-
CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y học Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

KTV_Chẩn đoán hình ảnh không

172 Vũ Văn Phiên 0006652/ĐNA
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi

Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Nhi không

173 Trần Đức Trung 046047/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội

Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu không

174 Vũ Duy Thịnh 005382/HP-
CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 
ảnh

Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Không



175 Nguyễn Thị Lan 001047/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn, chức danh nghề nghiệp, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

176 Nguyễn Công 
Điệp

039331/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Sản phụ khoa

Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ Sản phụ không

177 Đào Việt Chinh 001938/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên không

178 Hoàng Thu Hiền 002001/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

179 Lê Thị Dung 001939/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng viên Không

180 Nguyễn Thái An 000422/LCH-
GPHN

Dinh dưỡng lâm sàng Sáng từ 07:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 
16:30 (từ thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 sáng từ 
07:30 - 11:30. Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh viện.

Dinh dưỡng lâm sàng Không

181 Đỗ Hồng Cương 001970/HP-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7). Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh 
viện.

Điều dưỡng Viên Không

182 Nguyễn Thành 
Nam

033772//HNO-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7). Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh 
viện.

Điều dưỡng Viên Không

183 Nguyễn Thị Tuyết 001527/HP-
CCHN

Dịch vụ y tế Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7). Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh 
viện.

Điều dưỡng Viên Không ĐK mới



184 Nguyễn Thị Diệu 001238/HY-
GPHN

Điều dưỡng Sáng từ 7:30 - 11:30, chiều từ 12:30 - 16:30 
(từ thứ 2 đến thứ 7). Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo Bệnh 
viện.

Điều dưỡng Viên Không ĐK mới

Hải Phòng, ngày 15 tháng  06  năm 2026
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, 
tên và đóng dấu)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
TS.BS. NGUYỄN HỮU MẠNH
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